
 Kinh phí thực 

hiện tinh giản 

biên chế (1000 

đồng) 

Hệ số
Thời điểm 

hưởng
Hệ số

Thời 

điểm 

hưởng

(1)=(2)+(3) (2) (3)

323,730 0 323,730

1 Bạc Cầm Binh 17/6/1967 4,89 35% 01/04/2025 9% 01/04/2025 4,89 01/04/2025 16,838        11,772            5/2025 57- 11/12 323,730 0 323,730

Lý do: Theo điểm đ khoản 1 Điều 

2 Nghị định 29/2023-NĐ-CP: Năm 

học 2023-2024 cá nhân được đánh 

giá hoàn thành nhiệm vụ, cá nhân 

tự nguyện thực hiện nghỉ tinh giản 

và được cơ quan trực tiếp quản lý 

đồng ý

Cao đẳng 

tiểu học 

Giáo viên trường 

Tiểu học Chiềng 

Sơ 

Tiền lương 

hiện hưởng 

(1000 đồng)

ĐVT: Nghìn đồng

Huyện Sông Mã

37 năm 8 

tháng

Mức 

phụ cấp

Thời điểm 

hưởng S
ố
 n

ă
m

 đ
ó
n

g
 B

H
X

H
 

th
e
o
 s

ổ
 B

H
X

H

NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

Phụ cấp thâm niên nghề 

(nếu có)

Thời 

điểm 

hưởng

Mức phụ 

cấp

Lương ngạch bậc trước 

liền kề

Tiền lương theo 

ngạch, bậc, chức 

danh, chức vụ hiện 

hưởng

 Tổng cộng Hệ số
Thời điểm 

hưởng
Hệ số

Hệ số chênh lệch 

bảo lưu (nếu có)

Phụ cấp chức vụ 

(nếu có)

 Biểu 1a

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ TINH GIẢN BIÊN CHẾ THÁNG 5/2025

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Nguồn kinh phí chi trả

(1000 đồng)

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Trình độ Lý do tinh giản

Thời điểm 

hưởng

 Tiền lương 

tháng (nếu có) 

để tính trợ 

cấp (1000 

đồng) 

Chức danh 

chuyên môn 

đang đảm 

nhiệm
Ngân sách nhà 

nước cấp

 bổ sung

S
ố
 n

ă
m

 c
ô
n

g
 t

á
c
 t

ạ
i 

K
V

 

0
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Cơ quan, đơn 

vị tự chi trả

Phụ cấp thâm niên vượt 

khung (nếu có) Thời điểm 

tinh giản 

biên chế

Tuổi khi 

tinh giản 

biên chế



Phụ 

cấp 

chức 

vụ 

(nếu 

có)

 Kinh phí thực 

hiện tinh giản biên 

chế (1000 đồng) 

(1)=(2)+(3) (2) (3)

388,757                 -                   388,757                  

1 Sộng Bả Cho 17/11/1979 4,06 27% 01/04/2025 4,06 01/04/2025                12,066 8,247                  5/2025 45- 6/12 388,757 388,757

3,86 01/09/2021

3,66 01/05/2020

Lý do tinh giản

Hệ số chênh 

lệch bảo lưu 

(nếu có)

Mức 

phụ 

cấp

Thời điểm 

hưởng

Mức 

phụ 

cấp

Thời 

điểm 

hưởng

TT

Hệ số

Họ và tên

 Lý do: Theo điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị 

định 29/2023-NĐ-CP: Có 02 năm liên tiếp 

liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế 

viên chức có 01 năm xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không 

hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí 

viêc làm khác phù hợp

Cộng:

THÔI VIỆC NGAY

Cao 

đẳng 

tiểu học 

Giáo viên 

trường 

PTDTBT 

Tiểu học 

Mường Cai 

Hệ số

Chức danh 

chuyên 

môn đang 

đảm nhiệm

Trình 

độ

Ngày tháng 

năm sinh

Lương ngạch bậc trước 

liền kề

Huyện Sông Mã

Nguồn kinh phí chi trả

(1000 đồng)

Biểu 1c

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỢT THÁNG 5 NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày         /4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phụ cấp thâm niên 

nghề (nếu có)

Phụ cấp thâm 

niên vượt khung 

(nếu có) Tiền lương hiện 

hưởng (1000 

đồng)

Tuổi khi 

tinh giản 

biên chế

S
ố
 n

ă
m

 c
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 0
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, 

đ
ộ
c
 h

ạ
i

Thời điểm 

tinh giản 

biên chế

Thời 

điểm 

hưởng

Ngân sách nhà 

nước cấp

 bổ sung

Thời điểm 

hưởng
 Tổng cộng 

Cơ quan, đơn 

vị tự chi trả

 Tiền lương 

tháng (nếu có) để 

tính trợ cấp 

(1000 đồng) 

Tiền lương theo ngạch, 

bậc, chức danh, chức 

vụ hiện hưởng

Hệ số
Thời điểm 

hưởng
Hệ số

Thời 

điểm 

hưởng

28 

năm 3 

tháng

S
ố
 n

ă
m

 đ
ó
n

g
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H
X

H
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